
DANH BẠ TỰ VIỆN HUYỆN TUY PHƯỚC 2024 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Nguồn gốc hình thành 
Người quản lý 

cơ sở hiện nay 

1  

Chùa Gia Khánh 

Văn phòng Ban Trị 

sự GHPGVN 

huyện Tuy Phước 

Xã Phước Lộc, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1875 

+ Người sáng lập: Tổ Sư Chơn Trung - Bảo Nghiêm 

+ Năm trùng tu: 1930, 1970, 2005.  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Như Xuân, hiệu Huyền Ngộ, HT.Đồng Tịnh 

Đại Đức Thích 

Vạn Kim 

2  
Chùa  

Trung Thành 

Xã Phước Lộc, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1924 

+ Người sáng lập: HT. Như Xuân, hiệu Huyền Ngô 

+ Năm trùng tu: 1981 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Như Xuân, hiệu Huyền Ngô, Ni Trưởng 

Diệu Huyền. 

Sư cô Thích 

Nữ Vạn 

Nguyên 

 

3  
Tịnh  Xá  

Bửu Quang 

Xã Phước Lộc, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1968  

+ Người sáng lập: TT. Thích Giác Thường 

+ Năm trùng tu: 1984 

+ Hệ phái: Khất sĩ 

+ Trụ trì tiền nhiệm: TT. Thích Giác Thường; Ni sư Thích nữ Lập 

Liên. 

Ni trưởng 

Thích Nữ Kinh 

Liên 

4  Chùa Bạch Lộc 
Xã Phước Lộc, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1950 

+ Người sáng lập: HT. Như Huệ - Hoằng Thông 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Đaị Đức Thích 

Thị Trinh 

5  
Chùa  

Thánh Lâm II 

Xã Phước Lộc, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1969 

+ Người sáng lập: HT.Thích Quảng Thành 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

Sư cô Thích 

Nữ Vạn Thông 



+ Trụ trì tiền nhiệm:  

6  
Chùa  

Quang Phước 

Xã Phước Lộc, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1925 

+ Người sáng lập: Tổ Chánh Tấn. 

+ Năm trùng tu: 1963, 1984, 2005 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tịnh Quang; HT. Chơn Tĩnh, hiệu Bảo 

Lâm; Thích Quảng Thu. 

Sư cô Thích 

Nữ Đồng Ân 

7  Chùa Phước Lộc 
Xã Phước Lộc, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1964 

+ Người sáng lập: HT.Thị Đạo-Diệu Tâm 

+ Năm trùng tu: 2000 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm:  Ban Hộ tự. 

Đại Đức Thích 

Vạn Đức 

8  Chùa Thánh Lâm 
Xã Phước Lộc, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1960 

+ Người sáng lập: HT.Thị Đạo-Diệu Tâm 

+ Năm trùng tu: 1978, 1997 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Quảng Thành. 

Thích Nữ 

Minh Hội 

9  
Chùa  

Hương Quang 

TT. Tuy Phước, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1940 

+ Người sáng lập: HT. Chơn Đạo, hiệu Chí Tâm 

+ Năm trùng tu: 1963, 2004 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm:  

NS. Thích Nữ 

Minh Tâm 

10  Chùa Phước Điền 
TT. Tuy Phước, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1834 

+ Người sáng lập: HT. Tịch Lý - Thanh Thiện 

+ Năm trùng tu: 1958, 1970 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Ấn Hải, hiệu Viên Thông 

Đại Đức Thích 

Đồng Liên 

11  Chùa Phước Viên 
TT. Tuy Phước, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1970 

+ Người sáng lập: HT. Huệ Quang 

+ Năm trùng tu: 1997 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Huệ Quang 

Ni sư Thích 

Nữ Chơn Hải 



12  Chùa Diêu Phong 
TT. Diêu Trì, Huyện 

Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1820 

+ Người sáng lập: HT. Thích Chương Lý - Hoằng Hóa 

+ Năm trùng tu: 2002 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Chơn Nguyên, hiệu Tâm Thiền; TT.Thích 

Đồng Hùng 

Đại Đức Thích 

Đồng Duyên 

13  Chùa Luật Bình 
TT. Diêu Trì, Huyện 

Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1849 

+ Người sáng lập: HT Ấn Chiếu, hiệu Minh Lý 

+ Năm trùng tu: 1971, 1990 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Chí Ân 

Đại Đức Thích 

Hữu Thông 

14  
Tịnh Xá  

Ngọc Long 

TT. Diêu Trì, Huyện 

Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1962 

+ Người sáng lập: Đức Thầy Giác An 

+ Năm trùng tu: 1992, 2022 

+ Hệ phái: Khất sĩ 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Giác Phất 

Thượng Tọa 

Thích Giác 

Tâm 

15  Chùa Bình Ân 
Xã Phước Thành, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1956 

+ Người sáng lập: HT. Thích Tâm Bình 

+ Năm trùng tu: 1972 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nhuận. 

Sư cô Thích nữ 

Minh Đức 

16  Chùa Hưng An 
Xã Phước Thành, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1940 

+ Người sáng lập: HT. Thích Tâm Ấn 

+ Năm trùng tu: 1963, 1985 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Thích Tâm Ấn. 

Đại Đức Thích 

Giác Lý 

17  Chùa Sơn Bình 
Xã Phước Thành, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1849 

+ Người sáng lập: Tổ Viên Minh 

+ Năm trùng tu: 1963 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Tâm Bình 

Thượng Tọa 

Thích Nguyên  

Thông 

18  Chùa Thanh Bình 
Xã Phước Thành, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1980 

+ Người sáng lập: Thích Trí Chánh 

Đại Đức Thích 

Trí Chánh 



+ Năm trùng tu: 2000 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Trí Chánh 

19  Chùa Giác Lâm 
Xã Phước An, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1965 

+ Người sáng lập: HT. Thích Bảo An 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Sư cô Thích 

Nữ Vạn Minh 

20  Chùa Giác Minh 
Xã Phước An, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1963 

+ Người sáng lập: HT. Nhơn Tâm 

+ Năm trùng tu: 1998 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Nhơn Tâm; Thích nữ Trung Nghĩa. 

Đại Đức Thích 

Vạn Thọ 

21  Chùa Khánh Lâm 
Xã Phước An, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1781 

+ Người sáng lập: Tổ Toàn Tín 

+ Năm trùng tu: 1894, 1955, 2001, 2023 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Quảng Hạnh 

Đại Đức Thích 

Vạn Phú 

22  Chùa Sơn Triều 
Xã Phước An, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1893 

+ Người sáng lập: Tổ Minh Thiện 

+ Năm trùng tu: 1988, 2000 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Ấn Hành. 

Đại Đức Thích 

Thị Hoa 

23  
Chùa  

Huỳnh Long 

Xã Phước Nghĩa, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1875 

+ Người sáng lập: Tổ Chương Hiệp 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm:  

Thích Nữ Như 

Hạnh 

24  
Chùa  

Hưng Khánh 

Xã Phước Nghĩa, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1830 

+ Người sáng lập: Tổ Chương Trí, hiệu Quảng Giác. 

+ Năm trùng tu: 1964, 1973 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Tổ Ấn, hiệu Phước Minh. 

Thích Hữu 

Tiến 



25  Chùa Thọ Sơn 
Xã Phước Nghĩa, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1915 

+ Người sáng lập: Hòa thượng Tâm Chơn, hiệu Phước Quang 

+ Năm trùng tu: 1958, 1998 HT.Thị Tánh, hiệu Từ Nhơn thiên di về 

vị trí hiện nay. 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Ấn Phước, hiệu Bửu Tạng. 

Thượng Tọa 

Thích Đồng 

Thành 

26  Chùa Bình Quang 
Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1900 

+ Người sáng lập: HT. Thích Chí Tâm 

+ Năm trùng tu: 1936, 1968, 1994 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Chánh Thiện; HT. Thị Quyên. 

Đại Đức Thích 

Đồng Thuận 

27  
Tịnh Xá  

Ngọc Sơn 

Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1960 

+ Người sáng lập: Trưởng lão Thích Giác An 

+ Năm trùng tu: 1989, 2002 

+ Hệ phái: Khất sĩ 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thượng tọa Thích Giác Đề 

Hòa Thượng 

Thích Giác Trí 

28  
Tịnh Xá  

Ngọc Vân 

Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1962 

+ Người sáng lập: Thượng tọa Thích Giác Lễ 

+ Năm trùng tu: 2000 

+ Hệ phái: Khất sĩ 

+ Trụ trì tiền nhiệm: TT. Giác Lễ. 

Thích Nữ Liên 

Thiền 

29  Chùa Giác Quang 
Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1959 

+ Người sáng lập: Hội Phật giáo Tăng già. 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Thích Thị Quyên 

Thích Đồng 

Trí 

30  Chùa Bửu Quang 
Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1930 

+ Người sáng lập: HT. Như Đạo - Hoằng Độ. 

+ Năm trùng tu: 2001 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thiên Bửu 

Thích Nữ 

Minh Hiền 

31  Chùa Mỹ Cang 
Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1954 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương 

Thích Nữ 

Thánh Hướng 



+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

32  
Chùa  

Thiên Quang 

Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1957  

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa Phương 

+ Năm trùng tu: 2009 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Đại Đức Thích 

Đức Trí 

33  Chùa Hồng Liên 
Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1939 

+ Người sáng lập: Thượng tọa Thích Huệ Giải 

+ Năm trùng tu: 1969 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thượng tọa Thích Huệ Giải 

Đại Đức Thích 

Phước Duyên 

34  Chùa Dương Sơn 
Xã Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1944 

+ Người sáng lập: HT. Thích Hoằng Thông. 

+ Năm trùng tu: 2001 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Từ Tế 

Đại Đức Thích 

Đồng Kim 

35  Tịnh xá Từ Hiếu 
Xã Phước Sơn, Tuy 

Phước 

+ Năm tạo lập: 2010 

+ Người sáng lập: HT.Thích Giác Trí 

+ Năm trùng tu: 2020 

+ Hệ phái: Khất sĩ 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại đức Thích Giác Tự 

Đại đức Thích 

Giác Tự 

36  Chùa Bửu Sơn 
Xã Phước Sơn, H. 

Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1961 

+ Người sáng lập: HT.Đồng Đắc, tự Thắng Huệ 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Đại Đức Thích 

Vạn Thuận 

37  
Tu viện  

Nguyên Thiều 

Xã Phước Hiệp, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1957 

+ Người sáng lập: HT.Giác Tánh; HT.Huyền Quang; HT.Bảo An; 

HT.Tâm Hoàn; HT.Ngọc Lô; HT.Minh Quang; HT.Bửu Quang; 

HT.Đồng Thiện; HT.Đổng Quán; HT.Thiện Nhơn; HT.Liễu Không, 

Thầy Như Bửu. 

Thượng Tọa 

Thích Minh 

Tuấn 



+ Năm trùng tu: 2003, 2005 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Thích Đồng Thiện, HT.Thích Quảng Bửu 

38  Chùa Bửu Liên 
Xã Phước Hiệp, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1930 

+ Người sáng lập: HT. Như Cam - Ngộ Tâm 

+ Năm trùng tu: 1961, 1997, 2003 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Như Cam - Ngộ Tâm 

Đại Đức Thích 

Vạn Giáo 

39  
Chùa  

Nguyên Giác 

Xã Phước Hiệp, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1945 

+ Người sáng lập: Thượng tọa Trí Siêu 

+ Năm trùng tu: 1965 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Đại Đức Thích 

Đức Minh 

40  
Chùa Trường 

Giác 

Xã Phước Hiệp, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1957 

+ Người sáng lập: Thiền Sư Thiên Tôn 

+ Năm trùng tu:1957, 1967, 1989, 2005 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Chánh Tâm. 

Thích Đồng 

Hương 

41  Chùa Tòng Lâm 
Xã Phước Hiệp, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1946 

+ Người sáng lập: HT. Như Hòa, hiệu Tâm Ấn 

+ Năm trùng tu:1958, 2001 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thượng tọa Thích Giác Đạo. 

Thích Nữ Như 

Phương 

42  Chùa Bảo Thọ 
Xã Phước Hiệp, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1943 

+ Người sáng lập: HT. Như Cam - Ngộ Tâm 

+ Năm trùng tu: 1967 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thượng tọa Thích Viên Giác 

Thích Vạn Trí 

43  
Chùa Phước 

Nghiêm 

Xã Phước Hiệp, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1963 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Đại Đức Thích 

Đức Huy 



44  Chùa Thiên Ân 
Xã Phước Hiệp, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1958  

+ Người sáng lập: Đại sư Chơn Huệ - Quảng Duyên 

+ Năm trùng tu: 1972 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ni sư Thích nữ Hạnh Mật 

Sư cô Thích nữ 

Minh Giới 

45  
Tịnh xá  

Ngọc Xuân 

Thôn Xuân Mỹ, xã 

Phước Hiệp, Tuy 

Phước 

+ Năm tạo lập: 1999 

+ Người sáng lập: Ni sư Thích Nữ Thông Liên 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Khất sĩ 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ni sư Thích Nữ Thông Liên 

Ni sư Thích 

Nữ Thông 

Liên 

46  
Niệm Phật đường 

Quảng Nghiệp 

Xã Phước Hưng, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1950 

+ Người sáng lập: HT.Tâm Tịnh, hiệu Huệ Chiếu. 

+ Năm trùng tu: 1965, 1997, 2005 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm:  

Thích Nữ Vạn 

Như 

47  Chùa Bích Nam 
Xã Phước Hưng, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1900 

+ Người sáng lập: Đại sư Trình Đạo Thanh 

+ Năm trùng tu: 1970, 2005 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Trình Đạo Thanh. 

Hòa Thượng 

Thích Nguyên 

Huệ 

48  
Tổ đình  

Thiên Đức 

Xã Phước Hưng, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1720  

+ Người sáng lập: Tổ Sư Minh Giác Kỳ Phương 

+ Năm trùng tu: 1964,1975,1999 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Tế Hiến, hiệu Chánh Nghị. 

Thượng tọa 

Thích Nhuận 

Trí 

49  Chùa Thiên Lộc 
Xã Phước Hưng, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1797 

+ Người sáng lập: Tổ Sư Tổ Thanh 

+ Năm trùng tu: 2000 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Tâm Dung. 

Đại Đức Thích 

Quảng Ngọc 

50  Chùa Thiện Nam 
Xã Phước Hưng, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1930 

+ Người sáng lập: Đại sư Minh Quang 

+ Năm trùng tu: 1963 

Đại Đức Thích 

Quảng Hiếu 



+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Minh Quang 

51  Chùa Thiền Lâm 
Xã Phước Hưng, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1926 

+ Người sáng lập: Sư Ngọc Đề  

+ Năm trùng tu: 1987, 2023 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Nguyên Luyện 

Đại Đức Thích 

Quảng Đạt 

52  Chùa Hải Quang 
Xã Phước Hưng, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1972 

+ Người sáng lập: Ni sư Thích nữ Như Mỹ. 

+ Năm trùng tu: 1983 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm:Ni sư Thích nữ Như Mỹ 

Sư cô Thích 

Nữ Trung Tĩnh 

53  Chùa Khánh Vân 
Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1674 

+ Người sáng lập: HT. Siêu Tôn 

+ Năm trùng tu: 2003 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Quảng Hạnh. 

Đại Đức Thích 

Đồng Huy 

54  Chùa Thiên Hòa 
Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1838 

+ Người sáng lập: Tổ Sư Pháp Tịnh, hiệu Viên Quang. 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Liễu Tham, hiệu Minh Huệ. 

Đại Đức Thích 

Thông Trí 

55  Chùa Thiên Lộc 
Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1975 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự. 

Thích Nữ Giác 

Hạnh 

56  Chùa Viên Quang 
Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1961 

+ Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương 

+ Năm trùng tu:  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Thị Bát 

Thích nữ Tịnh 

Nhuận 



57  Chùa Tân Long 
Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1963 

+ Người sáng lập: Thích Đồng Phú 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm:  

Sư cô Thích 

Nữ Tịnh 

Thành 

58  Chùa Quang Hoa 
Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1696 

+ Người sáng lập: Tổ Sư Minh Lượng - Nguyệt Ân 

+ Năm trùng tu: 1962 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Phật Tường, hiệu Đức Liên. 

Đại Đức Thích 

Vạn Tịnh 

59  
Chùa  

Quảng Phước 

Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1848 

+ Người sáng lập: Đại sư Chơn Quang, hiệu Quảng Hạnh 

+ Năm trùng tu: 1928 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Chơn Quang, hiệu Quảng Hạnh. 

Thích Đồng 

An 

60  Chùa Long Triều 
Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1704 

+ Người sáng lập: Đại sư Đại Quang, hiệu An Tường. 

+ Năm trùng tu: 1989 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Đồng Trí. 

Đại Đức Thích 

Vạn Tấn 

61  Chùa Long Tường 
Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1810 

+ Người sáng lập: Hòa Thượng Toàn Thể, hiệu Linh Nguyên 

+ Năm trùng tu: 1940, 1998 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Chương Hương, hiệu Chí Thăng; 

HT.Chương Tân, hiệu Chánh Trực; HT.Ân Thanh, hiệu Chánh An; 

HT.Chơn Hiền, hiệu Chánh Nhơn; HT.Như Chất, hiệu Tâm Thông; 

Đại sư Như Thông, hiệu Cát Thọ; TT.Thích Đồng Hùng. 

Đại Đức Thích 

Đồng Tú 

62  
Chùa  

Thiên Phước 

Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1936 

+ Người sáng lập: HT. Kim Liên 

+ Năm trùng tu: 1960 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Như Bá 

Thích Nữ Giác 

Minh 



63  
Chùa  

Phước Quang 

Xã Phước Quang, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1957 

+ Người sáng lập: HT. Pháp Vĩnh 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Nam tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm:  

Tỳ Kheo Pháp 

Trang 

64  Chùa Lộc Thọ 
Xã Phước Quang, H. 

Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1954 

+ Người sáng lập: Đại sư Thích Như Tố, hiệu Tâm Trì 

+ Năm trùng tu: 1962 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Thích Như Tố, hiệu Tâm Trì; Đại sư 

Thích Thị Hạ; Ban Hộ tự. 

Đại đức Thích 

Quảng Hảo 

65  Chùa Hội Khánh 
Xã Phước Hòa, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1715 

+ Người sáng lập: Tổ Sư Vĩnh Công, hiệu Đương Cơ 

+ Năm trùng tu: 1976, 2002 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Tế Vân, hiệu Hồng Nhượng; HT.Trấn Định, 

hiệu Thiền Đăng; Đại sư Thông Nghị, hiệu Minh Ký; HT. Tâm 

Nguyên; HT.Chương Tông, hiệu Chí Bảo; HT.Ấn Bình, hiệu Quảng 

Thanh; HT.Hải Miên, hiệu Trường Khánh; Đại sự Thanh Nghiệp, 

hiệu Quảng Huệ; HT.Trừng Đàm, hiệu Viên Luận; Cư sĩ Chơn Lãnh; 

HT.Như Tuyên, hiệu Cát Bảo; HT.Thị Lộc, hiệu Cát Duyên; HT.Thị 

Pháp, hiệu Giác Hoa. 

Thượng Tọa 

Thích Đồng 

Thinh 

66  Chùa Từ Vân 
Xã Phước Hòa, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1957 

+ Người sáng lập: HT. Thích Giác Ngộ. 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Sư cô Thích 

Nữ Chơn 

Hoàng 

67  Chùa Thiên Trúc 
Xã Phước Hòa, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1809 

+ Người sáng lập: Tổ Chương Hải, hiệu Thanh Nguyên 

+ Năm trùng tu: 1940, 1960, 2005. 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Ấn Thánh, hiệu Phước Huệ; HT.Chơn 

Tường, hiệu Chí Thiện; HT.Chơn Diệp, hiệu Chí Thạnh; HT.Như Ý, 

Thượng Tọa 

Thích Nhuận 

Toàn 



hiệu Cát Nguyên; HT.Như Hương, hiệu Cát Hải; HT.Nguyên Uyên, 

hiệu Giác Ngộ; TT.Quảng Cố, hiệu Trí Huệ, TT.Nhuận Trung. 

68  Chùa Thiên Long 
Xã Phước Hòa, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1957 

+ Người sáng lập: HT. Tâm Đạt 

+ Năm trùng tu: 1976 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thích Thăng Chất; Thích Ngộ Khả; Thích Thiện 

Đạo 

Đại Đức Thích  

Vạn Toàn 

69  Chùa Vĩnh Thành 
Xã Phước Hòa, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1960 

+ Người sáng lập: HT.Thích Từ Hàn 

+ Năm trùng tu: 2012 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Thầy Quảng Thái; Ban Hộ tự 

Sư cô Thích nữ 

Thông Hiền 

70  
Tổ Đình  

Phổ Quang 

Xã Phước Thuận, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1710 

+ Người sáng lập: Tổ Sư Minh Giác – Kỳ Phương 

+ Năm trùng tu: 1967, 1997 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Chánh Nghĩa; HT. Chơn Lộc; HT.Như Viễn; 

HT. Thị Thiệt; HT.Đồng Tâm; HT. Tường Vân; HT.Thiện Trụ. 

Đại Đức Thích 

Vạn Thanh 

71  Chùa Phổ Bảo 
Xã Phước Thuận, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1836 

+ Người sáng lập: HT. Thích Phổ Huệ, hiệu Toàn Ý 

+ Năm trùng tu: 1935, 1964, 1973. 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Chương Hiệp, hiệu Chánh Trí; HT.Ấn Đoan, 

hiệu Hoằng Nghĩa; Đại sư Ấn Sinh, hiệu Ngộ Hiền; Đại sư Chơn 

Thành, hiệu Phước Khánh; HT.Như Hòa, hiệu Tâm Ấn; HT.Thị Huệ, 

hiệu Bảo An. 

Hòa Thượng 

Thích Đồng 

Chơn 

72  Chùa Long Phước 
Xã Phước Thuận, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1802 

+ Người sáng lập: Tổ sư Đạt Giám, hiệu Từ Ân. 

+ Năm trùng tu: 2005 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT.Ngộ Thông, hiệu Quảng Nhuận; HT.Như 

Viễn, hiệu Chánh Niệm; HT.Như Thọ, hiệu Tâm Tịnh; Đại sư Thị Kỷ, 

Đại Đức Thích 

Vạn Thông 



hiệu Tâm Thanh; Đại sư Thanh Chức, hiệu Tâm Tôn; HT.Nguyên 

Minh, hiệu Giác Tâm; HT.Hạnh Hòa. 

73  Chùa Vân Sơn 
Xã Phước Thuận, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1898 

+ Người sáng lập: Đại Sư Vạn Phước 

+ Năm trùng tu: 1958, HT. Tâm Ấn, hiệu Huệ Chơn trùng tu đổi hiệu 

chùa Vân Sơn đến nay.  

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tâm Ấn, hiệu Huệ Chơn; Thiện Thông; 

Thượng tọa Thích Vạn Tịnh. 

Đại Đức  

Thích 

VạnThuận 

74  Chùa Pháp Hải 
Xã Phước Thuận, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1958 

+ Người sáng lập: HT . Thích Tâm Ấn 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Thượng Tọa 

Thích Giác 

Quang 

75  Chùa Hải Minh 
Xã Phước Thuận, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1958 

+ Người sáng lập: HT. Như Lộc – Tường Vân 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Đại Đức Thích 

Đồng Huệ 

76  Chùa Nhơn Hòa 
Xã Phước Thuận, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1958 

+ Người sáng lập: HT. Như Hòa – Tâm Ấn 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Ban Hộ tự 

Đại Đức Thích 

Vạn Phương 

77  Chùa Hải Phong 
Xã Phước Thuận, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1960 

+ Người sáng lập: HT. Thích Tâm Ấn. 

+ Năm trùng tu: 2000 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm:  

Đại Đức Thích 

Vạn Nhẫn 

78  
Tịnh thất  

Phổ Hương 

Xã Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 2009 

+ Người sáng lập: HT.Thích Thiện Trụ 

+ Năm trùng tu: 

+ Hệ phái: Bắc tông 

Sư cô TN. 

Đồng Thiện 



+ Trụ trì tiền nhiệm:  

79  Chùa Tịnh Quang 
Xã Phước Thắng, 

Huyện Tuy Phước 

+ Năm tạo lập: 1930 

+ Người sáng lập: Đại sư Thích Nguyên Nhơn, hiệu Bửu Tín. 

+ Năm trùng tu: Năm 2003 thiên di từ thôn Thanh Quang đến thôn 

Tư Cung tái thiết như hiện nay. 

+ Hệ phái: Bắc tông 

+ Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Thích Nguyên Nhơn, hiệu Bửu Tín. 

Hòa Thượng 

Thích Nguyên 

Khiết 


